
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 15/05/2026
H29.109-

260415-180089

CÔNG TY TNHH SS FOODS 

VIỆT NAM

17/6 Đường Lê Thánh 

Tôn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

2 15/05/2026
H29.109-

260415-180090

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN 220

220 Pasteur, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

3 15/05/2026
H29.109-

260413-180082

HỘ KINH DOANH NAM 

SƠN 2

188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

4 15/05/2026
H29.109-

260410-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HÀM NGHI - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAFE LINH

77B Hàm Nghi, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

5 15/05/2026
H29.109-

260408-180056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

DỊCH VỤ HUMVENTURES

125 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

6 15/05/2026
H29.109-

260409-180032
CỬA HÀNG LOTTERIA HTV

11-11 Bis Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

7 15/05/2026
H29.109-

260409-180088

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG DỊCH VỤ BOOBIE 

BAR

15B/104 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

8 15/05/2026
H29.109-

260416-180011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG TOÀN TRÍ – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 6

SỐ 39C-39D-39E CỐNG 

HỘP RẠCH BÙNG 

BINH, Phường Nhiêu 

Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

9 15/05/2026
H29.109-

260422-100811
HỘ KINH DOANH ANH CHỨ

83/1/4E/6 Tam Bình, 

Phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ngâm đường quả 

mơ, quả sấu
28/04/2026 21/05/2026

10 15/05/2026
H29.109-

260422-100501

CÔNG TY TNHH TMDV 

THỰC PHẨM PHƯƠNG MY 

THỦ ĐỨC

10 đường số 1A, KDC 

Bình Đức, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt 28/04/2026 21/05/2026

11 15/05/2026
H29.109-

260421-102101

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THU VÂN 1983

160/20 Tam Châu, 

Phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất pate 28/04/2026 21/05/2026

12 15/05/2026
H29.109-

260423-100676

CHI NHÁNH 4 CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT – 

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

BATRAFOCO

17/11 Đường Ụ Ghe, khu 

phố 65, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến: dừa sấy, 

mứt dừa, bánh dừa.
28/04/2026 21/05/2026

13 15/05/2026
H29.109-

260422-101942

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM VÕ 

NGUYỄN – XƯỞNG SẢN 

XUẤT TRÀ SỮA

Số 4/10 đường số 3, khu 

phố 5, phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến trà, trà 

sữa, trà trái cây, cà 

phê, tàu hủ, thạch, 

rau câu, pudding.

28/04/2026 21/05/2026

14 15/05/2026
H29.109-

260414-100332

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG HỒNG PHÁT

10C Đường 225A, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ: RAU, 

CỦ, QUẢ
28/04/2026 21/05/2026

15 15/05/2026

H29.109-

260323-

0200030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 403 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

25 đường số 6, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

16 15/05/2026

H29.109-

260406-

0200045

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 564 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCЕ

Căn hộ Duplex số 3 và số 

4, Block A3, Chung cư 

TopazHome 2, đường 154 

và 138, Phường Tăng 

Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 15/05/2026 - 16/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 15/05/2026

H29.109-

260311-

0200004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BỘT – THỰC PHẨM 

TÀI KÝ – XƯỞNG SẢN 

XUẤT

297/A Đường Hồ Văn 

Tắng, ấp Cây Da, xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT 

BÁNH TRÁNG
13/04/2026 21/05/2026

18 15/05/2026
H29.109-

260319-180089

HỘ KINH DOANH GÀ TA 

ĐỒNG QUÊ

21M Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 

1, khu phố 1, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

19 15/05/2026
H29.109-

260416-180056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DUONG 

THANH LONG

59 Trường Chinh, Phường 

Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

20 15/05/2026

H29.109-

260313-

0200023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 29824

43/22 Vườn Lài, Khu Phố 

1, Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

20/04/2026 21/05/2026

21 15/05/2026

H29.109-

260410-

0200007

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ THIÊN THẢO

112/23 Đường Thạnh Lộc 

15, Tổ 8, KP 3C, Phường 

An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

20/04/2026 21/05/2026

22 15/05/2026
H29.109-

260422-101834

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

HƯNG PHÁT

167, Nguyễn Thị Tràng, 

Khu phố 35, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến chả chiên, 

chả lụa
24/04/2026 21/05/2026

23 15/05/2026
H29.109-

260422-101843

HỘ KINH DOANH PHẠM 

VIẾT THUẤN 1988

Số 48, đường XTT 28, ấp 

25, xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến bò viên 24/04/2026 21/05/2026

24 15/05/2026
H29.109-

260418-100182

HỘ KINH DOANH CATSKY 

FOOD

1882 đường Dương Công 

Khi, ấp 49, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói: ruốc tép, 

tóp mỡ . Chiết rót, 

đóng gói: nước sốt

28/04/2026 21/05/2026

25 15/05/2026
H29.109-

260416-180003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BÚN BÒ THỐ ĐÁ BẾP ÔNG 

LẬP TRƯỜNG SƠN - CÔNG 

TY TNHH L'S KITCHEN

71 Trường Sơn, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

26 15/05/2026
H29.109-

260416-180005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BÚN BỎ THỐ ĐÁ BẾP ÔNG 

LẬP TRẦN PHÚ- CÔNG TY 

TNHH L'S KITCHEN

292A-292B Trần Phú, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

27 15/05/2026
H29.109-

260417-180008

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

MÚP

146 Hà Tôn Quyền, 

phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

28 15/05/2026
H29.109-

260328-180016

HỘ KINH DOANH PHỞ BẮC 

HẢI

137 Thành Thái, Phường 

Diên Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

29 15/05/2026
H29.109-

260421-101944
HỘ KINH DOANH TƯ HẢI

168/25/9F Lê Thị Bạch 

Cát, Phường Phú Thọ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến Pate. 28/04/2026 21/05/2026

30 15/05/2026
H29.109-

260415-180061

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 7 

CÔNG TY CỔ PHẦN KEM 

AN MINH - CỬA HÀNG 

SWENSENS

Vị trí số 2-02 Tầng 2, 

TTTM Sư Vạn Hạnh, 11 

Sư Vạn Hạnh, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

31 15/05/2026
H29.109-

260415-180078

DOMINO'S PIZZA ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH NEWCO 2

48 Hòa Bình, phường Hòa 

Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

32 15/05/2026
H29.109-

260414-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 12 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI QSR VIỆT 

NAM - CỬA HÀNG DAIRY 

QUEEN

Vị trí 6 - 06B, Tầng 6, 

TTTM Sư Vạn Hạnh, 11 

Sư Vạn Hạnh, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026

33 15/05/2026
H29.109-

260416-180108

HỘ KINH DOANH 3 NGON 

PLUS

290C Âu Cơ, Phường Bảy 

Hiền, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 15/05/2026

H29.109-

260302-

0200006

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

– TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

(ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ 

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - SATRA, 

GIẤY GCNĐKDN SỐ 

0300100037, CẤP NGÀY 

27/07/2005, NƠI CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

SATRA (SATRAFOODS) - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 173 CỬA HÀNG THỰC 

730A Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

20/04/2026 21/05/2026

35 15/05/2026
H29.109-

260426-100005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

THANH ĐÀO

Số 827/34/5 Tỉnh lộ 10, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo 28/04/2026 21/05/2026

36 15/05/2026
H29.109-

260420-101289

HỘ KINH DOANH KHAI 

PHÁT

94, đường Âu Cơ, Phường 

Tân Hòa, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến gà quay, 

vịt quay
28/04/2026 21/05/2026

37 15/05/2026
H29.109-

260420-101535

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÂN TOÀN

81 Phạm Văn Hai, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 28/04/2026 21/05/2026

38 15/05/2026
H29.109-

260414-180084

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CP 

TẦM NHÌN QUỐC TẾ 

ALADDIN – BÒ TƠ QUÁN 

MỘC 3 – SÀI GÒN

111A Gò Dầu, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

39 15/05/2026
H29.109-

260414-180085
HỘ KINH DOANH ỐC VÂN 1

35 Ngô Thị Thu Minh, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

40 15/05/2026

H29.109-

260323-

0200034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 581 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

15 đường số 1, Phường 

Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

41 15/05/2026
H29.109-

260417-180028
HỘ KINH DOANH CHỊ BỤI

38 Võ Thành Trang, 

Phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (dưới 

200suất); Chế biến: 

súp, giò chả các 

loại, khô vi cá, món 

ăn dùng kèm với 

cháo

20/04/2026 22/05/2026

42 15/05/2026
H29.109-

260415-180076

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DMARIS CỘNG HÒA

Tầng 5, Toà nhà Pico 

Plaza, Số 20 Đường Cộng 

Hoà, Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

43 15/05/2026

H29.109-

260319-

0200027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 384 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Lô thương mại TA2, Tầng 

1 (trệt), chung cư Hope 

Garden, 102/41 Phan Huy 

Ích, Phường Tân Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

44 15/05/2026

H29.109-

260323-

0200037

ĐỊA ĐIỆM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 594 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

28A Tây Lân, Phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

45 15/05/2026

H29.109-

260323-

0200029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 402 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

31A-33A Gò Dầu, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

46 15/05/2026

H29.109-

260323-

0200011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 546 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

39 Ấp Chiến Lược, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh nhóm 

sản phẩm theo danh 

mục đính kèm

21/04/2026 22/05/2026

47 15/05/2026
H29.109-

260415-180057

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

ANH TÚ

65 Phan thị Hành, phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

48 15/05/2026

H29.109-

260406-

0200033

ĐỊA ĐIỄM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 349 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

09 Phạm Vấn, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

49 15/05/2026
H29.109-

260416-180009

HỘ KINH DOANH 

REDTOMATO

SB11-2 (số mới 1016-11 

chung cư Sky Garden 1, 

R1-1, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

50 15/05/2026
H29.109-

260416-180008
HỘ KINH DOANH PHỞ 36

R3-36 khu phố 4 (khu 

Hưng Phước 2), Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

51 15/05/2026
H29.109-

260415-180035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SUNHAN 

CORP

Tầng một và tầng hai số 58 

đường Lê Văn Thiêm, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

52 15/05/2026

H29.109-

260406-

0200047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 524 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

I.1.05 và 1.1.06, Tầng 1, 

Tháp I, Tòa nhà Sunrise 

Riverside, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Ấp 5, xã Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

53 15/05/2026

H29.109-

260406-

0200046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 499 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Shophouse 58-60-62, 

Tầng 1, Khu Thương Mại 

Dịch Vụ Khối B3 thuộc 

dự án The Park Residence, 

số 12 Nguyễn Hữu Thọ, 

xã Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

54 15/05/2026

H29.109-

260406-

0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 548 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Nhà thương mại dịch vụ 

1.4, Tầng 1, Khu A Cao ốc 

Phú Hoàng Anh, 9 

Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

55 15/05/2026
H29.109-

260420-180062

CÔNG TY TNHH QUÁN 30 

BỜ SÔNG

360/10 Phạm Hữu Lầu, 

Ấp 59, Xã Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026

56 15/05/2026
H29.109-

260323-180025

HỘ KINH DOANH A YIP - 

MÓN ĂN HONGKONG

85B Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

57 15/05/2026
H29.109-

260406-180073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 21 

- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ 

CAO NGUYÊN

Sàn thương mại tầng 1 – 

Khối đế mã T-1, Tòa nhà 

Chung cư cao tầng Metro 

Tower, số 43 đường Tân 

Lập, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
16/04/2026 21/05/2026

58 15/05/2026

H29.109-

260320-

0200009

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI 

KHÁT NAM VIỆT

Số 994/1C, Đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu phố Tân Thắng, 

Phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến, 

đóng gói và kinh 

doanh đồ uống 

không cồn (nước 

ép trái cây, nước 

uống có ga, nước 

ép rau củ, nước 

dừa, nước nha đam, 

nước tăng lực, 

nước điện giải, 

nước uống có chứa 

collagen); đồ uống 

từ thực vật dạng 

sữa (sữa dừa, sữa 

hạt, sữa trái cây); 

đồ uống cà phê, trà 

(cà phê, trà, cà phê 

sữa, trà sữa đóng 

lon/chai); sản phẩm 

thạch (thạch rau 

câu, thạch trân 

13/04/2026 21/05/2026

59 15/05/2026
H29.109-

260405-180004
HỘ KINH DOANH CÔ HAI

151 Huỳnh Văn Cù, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

60 15/05/2026
H29.109-

260407-180026

HỘ KINH DOANH LẨU 

QUỐC TẾ

12 Nguyễn An Ninh, 

phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

61 15/05/2026
H29.109-

260417-180033

HỘ KINH DOANH HỒ HỮU 

THANH LONG

37 Đường D9 - KDC 

Chánh Nghĩa, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

62 15/05/2026
H29.109-

260310-180028

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP VINA 

GREEN

38A, đường NL 21, khu 

phố 3A, phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến suất ăn sẵn 17/04/2026 21/05/2026

63 15/05/2026
H29.109-

260414-180029

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

MỰC 3B

89 Thích Quảng Đức, tổ 4, 

khu phố Phú Hòa 2, 

phường Phú Lợi, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

64 15/05/2026
H29.109-

260409-180065

HỘ KINH DOANH BÚN 

ĐẬU MẸT TRE

256 Trần Hưng Đạo, Tổ 2, 

Khu phố Van Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
16/04/2026 21/05/2026

65 15/05/2026
H29.109-

260406-180016

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM BÉ

Tổ 7, Thôn Tân Lễ A, Xã 

Châu Pha, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

66 15/05/2026
H29.109-

260414-180065
HỘ KINH DOANH THẢO

Khu phố Chu Hải, Phường 

Tân Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

67 15/05/2026

H29.109-

260323-

0200042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ VT 54 -CHI 

NHÁNH BÀ RỊA- VŨNG 

TÀU - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

117-119 Hoàng Văn Thụ, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm) cơ 

sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm cho:

20/04/2026 21/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

68 15/05/2026
H29.109-

260412-180012

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN HIÊN

Số 478, Đường Huỳnh 

Tấn Phát, Tổ 7, khu phố 6, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

69 15/05/2026
H29.109-

260129-180056

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CÔ TƯ

02 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

70 15/05/2026
H29.109-

260313-180025

HỘ KINH DOANH LÊ 

THIỆN TRÚC GIANG (BẢO 

NGỌC QUÁN)

34 Tôn Đức Thắng, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

71 16/05/2026
H29.109-

260416-180007
CÔNG TY TNHH THIBA

53A Hồ Hảo Hớn, phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

72 16/05/2026
H29.109-

260325-180017

CÔNG TY TNHH TIỆM 

CƠM HOA VÀNG

119 Cống Quỳnh, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

73 16/05/2026
H29.109-

260406-180075

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRƯƠNG ĐỊNH - CÔNG TY 

CÓ PHẦN CAFE LINH

01 Trương Định, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

74 16/05/2026
H29.109-

260408-180029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BÙI THỊ XUÂN - CÔNG TY 

CỔ PHẦN CAFE LINH

118 Bùi Thị Xuân, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

75 16/05/2026
H29.109-

260417-180025

HỘ KINH DOANH THANH 

CAO

28/19-28/21 Bùi Viện, 

phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

76 16/05/2026
H29.109-

260414-180037

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG SPICE INDIA

244 Bùi Viện, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

77 16/05/2026

H29.109-

260407-

0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 365 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

203 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC VÀ KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

20/04/2026 21/05/2026

78 16/05/2026
H29.109-

260416-180110

HỘ KINH DOANH ĐIỂM 

TÂM 134

144 Ký Con, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026

79 16/05/2026
H29.109-

260414-180033

CÔNG TY TNHH CĂN TIN 

HÀ NỘI

213 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

80 16/05/2026
H29.109-

260414-180083

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ANH EM QUÊ NHÀ - 

NHÀ HÀNG QUÊ NHÀ

28 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

81 16/05/2026
H29.109-

260410-180021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFE 

LINH

26A Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

82 16/05/2026
H29.109-

260416-180006

HỘ KINH DOANH PHỞ BÒ 

CHÚ THOÒN

21/8 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

83 16/05/2026
H29.109-

260410-180068

HỘ KINH DOANH SUSHI 

AKASHI

65A2 Đinh Công Tráng, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

84 16/05/2026
H29.109-

260413-180079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG PHỞ VIỆT NAM - HỒ 

TÙNG MẬU

84 Hồ Tùng Mậu, phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

85 16/05/2026
H29.109-

260416-180012

CÔNG TY TNHH J&J 

FOODS - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ HÀNG KIM 

13/1 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

86 16/05/2026
H29.109-

260318-180024

GÀ RÁN POPEYES ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH KIM KÊ

2A đường Điện Biên Phủ, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

87 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 426 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

1.02, Tầng 1, Tòa nhà 

chung cư S3.01, Khu A - 

Dự án Khu dân cư và công 

viên Phước Thiện, 512 

Nguyễn Xiển, khu phố 

Long Hòa, Phường Long 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

88 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 562 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

1.17, Tầng 1, Tòa nhà 

chung cư số S3.05, Khu 

A, Dự án khu dân cư và 

công viên Phước Thiện, 

512 Nguyễn Xiển, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

89 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200040

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 544 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Shop 01.05, Tầng 1, Tòa 

nhà chung cư S6.05 thuộc 

khu nhà ở cao tầng - Dự 

án khu dân cư và công 

viên Phước Thiện, 88 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

90 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 441 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCЕ

Shop 1.04, Tầng 1, Tòa 

nhà chung cư S1.06 thuộc 

khu A - Dự án khu dân cư 

và công viên Phước Thiện, 

512 Nguyễn Xiến, Khu 

Phố Long Hòa, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

91 16/05/2026

H29.109-

260323-

0200026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 587 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Shophouse 01.04, Tầng 1, 

Tòa nhà chung cư S7.02, 

Khu nhà ở cao tầng - Dự 

án Khu dân cư và Công 

viên Phước Thiện, 88 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh nhóm 

sản phẩm theo danh 

mục đính kèm

21/04/2026 22/05/2026

92 16/05/2026
H29.109-

260414-180035

SAIGON YOKOCHO - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH LAHAYE

90 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026

93 16/05/2026
H29.109-

260407-180034

CÔNG TY TNHH MỘC F&B- 

CHI NHÁNH THISO MALL

Gian hàng L4-12, Tầng 4, 

Khu cao ốc văn phòng - 

thương mại - dịch vụ tại lô 

5.5, số 8-10 đường Mai 

Chí Thọ, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

94 16/05/2026
H29.109-

260428-101324
CÔNG TY TNHH CAFE IIN

12 đường số 9, Phường 

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Rang xay và đóng 

gói Cà phê
04/5/2026 25/05/2026

95 16/05/2026
H29.109-

260417-180030

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOA MÂY

478 Trường Sa, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

96 16/05/2026
H29.109-

260416-180061

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DUONG 

THANH LONG

368 Lê Đức Thọ, phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

97 16/05/2026
H29.109-

260413-180080

CÔNG TY TNHH SX TM DV 

ÁNH MINH FOOD

Quầy số 4 tầng G (trệt) toà 

nhà HIU Tower số 215 

Điện Biên Phủ, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

98 16/05/2026
H29.109-

260413-180048

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DỊCH VỤ PHƯƠNG 

NGHI

3.27 Phan Xích Long, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

99 16/05/2026
H29.109-

260421-101470

HỘ KINH DOANH UNI 

COFFEE

1F/72/10C Bình Lợi, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang, xay, đóng 

gói cà phê
28/04/2026 21/05/2026

100 16/05/2026
H29.109-

260417-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ HUỲNH 

118 Vạn Kiếp, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

101 16/05/2026
H29.109-

260413-180078

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ ẨN VIỆT

Số 1 Nơ Trang Long, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

102 16/05/2026
H29.109-

260413-180065

CÔNG TY TNHH 

UMOMENT VIỆT NAM

Tầng hầm, tầng 1, sàn 

lửng và tầng 4, Khu 

thương mại Sunwah Plaza, 

số 90, đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

103 16/05/2026
H29.109-

260419-180014

HỘ KINH DOANH PHỞ 

CHÍNH

119 Nguyễn Thị Sáu, Tổ 

7, khu phố 1, phường An 

Phú Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

104 16/05/2026
H29.109-

260416-180083

CÔNG TY TNHH TM DV SX 

NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI HUỲNH GIA 

PHÁT

Số 17/26, đường số 458, 

ấp Thạnh An, xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình
20/04/2026 22/05/2026

105 16/05/2026

H29.109-

260323-

0200031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 404 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

34 Tân Thới Nhất 21, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

106 16/05/2026

H29.109-

260323-

0200032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 406 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

109 Hà Đặc, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

107 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 455 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

42B Nguyễn Văn Khạ, 

Khu Phố 1, xã Tân An 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

108 16/05/2026
H29.109-

260416-101422

CÔNG TY TNHH SAO 

KHUÊ SG

34A Đường Nguyễn Thị 

Tiếp, Ấp Trung Viết, Xã 

Tân An Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến: củ quả 

sấy, sữa chua sấy.
29/04/2026 22/05/2026

109 16/05/2026
H29.109-

260414-180074

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN QUÁ - HỘ 

KINH DOANH RAU MÁ 

MIX 2

B127 Nguyễn Văn Quá, 

Khu phố 13, Phường 

Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026

110 16/05/2026
H29.109-

260415-180032

CHI NHÁNH - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ 

GIẢI TRÍ KIỂU GIANG

Lầu 4 Tòa nhà Anna, Lô 1 

đường Trục Chính Công 

Viên Phần Mềm, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/04/2026 22/05/2026

111 16/05/2026
H29.109-

260422-101760

HỘ KINH DOANH THÁI 

THÀNH

80/30/39 Hoàng Ngân, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất đường 

phèn
28/04/2026 21/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

112 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 572 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

117-119 Trần Văn Kiểu, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

113 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 572 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

117-119 Trần Văn Kiểu, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh nhóm 

sản phẩm theo danh 

mục đính kèm

21/04/2026 22/05/2026

114 16/05/2026
H29.109-

260417-180002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG HÒN RƠM

82 Cao Lỗ, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

115 16/05/2026

H29.109-

260323-

0200035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 585 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

33 Mai Hắc Đế, Phường 

Phú Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

21/04/2026 22/05/2026

116 16/05/2026
H29.109-

260423-100276

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HỮU ĐỨC

02 Đường 78, phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hành phi, tỏi phi 29/04/2026 22/05/2026

117 16/05/2026
H29.109-

260417-180075

HỘ KINH DOANH QUÁN 

VƯỜN CHUỐI 5 NGHỆ

97/2 Lý Chiêu Hoàng, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/04/2026 25/05/2026

118 16/05/2026
H29.109-

260414-180071

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1 -CÔNG TY TNHH RC 

FOODS 68

B6/2A đường Trần Đại 

Nghĩa, Xã Tân Nhựt, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cung cấp suất ăn 

công nghiệp
22/04/2026 25/05/2026

119 16/05/2026
H29.109-

260416-180060

HỘ KINH DOANH QUÁN 

123 ZÔ

Đường DA 1-2, Khu phố 

An Phước, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

120 16/05/2026
H29.109-

260416-180109

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ BIỂN RỪNG

số 903, Tổ 3, Ấp Đồng 

Chinh, xã Phước Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

121 16/05/2026
H29.109-

260414-180044

HỘ KINH DOANH LƯU THỊ 

NGA

Nhà A46, thửa đất số 

1754, đường D14, N28, ấp 

Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

122 16/05/2026
H29.109-

260416-180093

HỘ KINH DOANH PHỞ 

NHÀ XƯA

Số 19 Bà Triệu, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

123 16/05/2026
H29.109-

260416-180095

HỘ KINH DOANH PHỞ 

BÚN BÒ HUẾ 114

114 Văn Công Khai, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

124 16/05/2026
H29.109-

260414-180081

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

ÔNG TÂY QUÁN

Số 117 Đường Hoàng Văn 

Thụ, khu phố Chánh 

Nghĩa 11, KDC Chánh 

Nghĩa, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

125 16/05/2026
H29.109-

260420-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 17 - CÔNG TY THIÊN 

PHÚC HIỂU

Đường NK9-DK12, Khu 

phố 3A, Phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Suất ăn 

công nghiệp)

20/04/2026 22/05/2026

126 16/05/2026
H29.109-

260326-180011

QUÁN AO SEN CHÚ SANG 

CN2

Thửa đất 2918, tờ bản đồ 

9, khu phố Tây B, phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

127 16/05/2026
H29.109-

260417-180036

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN 

BÌNH

902 Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Khu phố Tân 

Thắng, Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (căn tin 

trường học, 20 

suất/ lần phục vụ).

17/04/2026 21/05/2026

128 16/05/2026
H29.109-

260420-102051

CÔNG TY TNHH MTV 

CÁNH ĐỒNG XANH

Ki ốt số 01, chợ Hàng 

Bông Phú Hòa, Đường 

Phú Lợi, Khu phố Phú 

Hoà 8, phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

buôn bán rau củ quả 28/04/2026 21/05/2026

129 16/05/2026
H29.109-

260421-102087

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TRƯỜNG LỘC 

FOODS

Số 67 đường Lê Thị Út, 

Khu phố Chiêu Liêu, 

Phường Dĩ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến các sản 

phẩm trứng
28/04/2026 21/05/2026

130 16/05/2026
H29.109-

260407-180059

CÔNG TY TNHH MTV THỊT 

NƯỚNG NĂM NHỚ

Ô22, DC37 D1, Khu Dân 

Cư Việt Sing, Phường An 

Phú, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
17/04/2026 21/05/2026

131 16/05/2026
H29.109-

260427-180006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

HƯƠNG VỊ NGON

Số 1/330 Đường Thuận 

Giao 17, Khu phố Hoà 

Lân 2, Phường Thuận Giao

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2026 28/05/2026

132 16/05/2026
H29.109-

260421-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

HƯƠNG VỊ NGON

263/12 Đường Cầu Định, 

khu phố 3, phường Hòa 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2026 28/05/2026

133 16/05/2026
H29.109-

260414-180006

HỘ KINH DOANH TRUNG 

VIỆT

tổ 08, thôn Gio An, Xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

134 16/05/2026
H29.109-

260408-180026

HỘ KINH DOANH PHỞ 

THANH DUNG

Tổ 01, Khu phố Quảng 

Phú, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

135 16/05/2026
H29.109-

260323-180020

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CÀ PHÊ BÌNH MINH (KL)

Ấp Hoàng Long, xã Kim 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

136 16/05/2026
H29.109-

260418-180016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SENDORO

Tổ 08, thôn Sông Xoài 02, 

xã Kim Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

137 16/05/2026
H29.109-

260414-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 04-

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ IB FOOD 

VINA

Khu công nghiệp Mỹ 

Xuân A2 (Trong khuôn 

viên Công ty TNHH Lock 

& Lock Vina), Phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

138 16/05/2026
H29.109-

260415-180010

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN MINH HẢO

Tổ 11, khu phố Tân 

Thạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

139 16/05/2026
H29.109-

260415-180018

HỘ KINH DOANH DÊ HÀ 

TĨNH

Số 266 Trần Hưng Đạo, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

140 16/05/2026

H29.109-

260407-

0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 23 - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI BÀ 

RỊA-VŨNG TÀU

Tầng 1, Chung Cư Kim 

Ngân, 275 Lê Hồng 

Phong, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC VÀ KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

20/04/2026 21/05/2026

141 16/05/2026

H29.109-

260406-

0200051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ VT 56 -CHI 

NHÁNH BÀ RỊA- VŨNG 

TÀU - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

2B Lương Thế Vinh, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm) cơ 

sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm cho:

20/04/2026 21/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

142 16/05/2026
H29.109-

260416-100935

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH PHÚ 

SỸ FOOD

35 Ngô Đức Kế, phường 

Tam Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh Trứng 

gia cầm, Thịt (heo, 

trâu 

bò, gà); Cá, thủy 

hải sản; Gạo; Thực 

phẩm bao gói sẵn; 

- Pha lóc, đóng gói 

thịt đông lạnh nhập 

khẩu.

24/04/2026 21/05/2026

143 16/05/2026
H29.109-

260403-180059

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH SANG

86A đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

144 16/05/2026
H29.109-

260403-180061

HỘ KINH DOANH VÕ 

NGỌC KIẾU

10 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

145 16/05/2026
H29.109-

260408-180046

HỘ KINH DOANH ĐÀO 

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

25A đường Lê Văn Lộc, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/04/2026 22/05/2026

146 16/05/2026
H29.109-

260422-101020

HỘ KINH DOANH THÔI THỊ 

HẬU

5 ô 2 /22 ấp Hải Phúc, Xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, kinh 

doanh chả cá.
24/04/2026 21/05/2026


